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420
0140173796 Dương Ngọc Huyền Anh Nữ 01/09/2008 070637 3 40.25

421
0117754869 Hà Thị Phương Thảo Nữ 31/05/2008 054213 3 40.00

422
0118487037 Lê Ngọc Ánh Nữ 15/03/2008 103102 3 38.50

423
0139686729 Bùi Phương Vy Nữ 18/08/2008 102305 3 38.00

424
0118238089 Nguyễn Ngọc Trúc Hương Nữ 04/12/2008 048562 3 37.75

425
0150450591 Đỗ Tất Quang Minh Nam 08/11/2008 023653 3 37.25

426
0139686579 Lê Minh Thư Nữ 11/12/2008 102232 3 37.25

427
0139686703 Nguyễn Minh Hiếu Nam 17/08/2008 101253 3 37.00

428
0118191510 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 22/11/2008 183127 3 37.00

429
0118238086 Nguyễn Ngọc Trúc Như Nữ 04/12/2008 049403 3 37.00

430
0118494077 Trịnh Diễm Quỳnh Nữ 27/11/2008 098191 3 36.75

431
0117729293 Đặng Gia Bảo Nam 07/07/2008 063155 3 36.50

432
0141111377 Lê Bảo Chí Nam 02/12/2008 105198 3 36.50

433
0134532084 Nguyễn Đức Hào Nam 09/02/2008 101232 3 36.50

434
0139686647 Đỗ Duy Nam Nam 23/05/2008 105634 3 36.50

435
0139686751 Đặng Quang Thắng Nam 20/08/2008 102220 3 36.50

436
0142825069 Nguyễn Kỳ Anh Nam 06/06/2008 107091 3 36.25

437
0133351262 Nguyễn Quang Đạt Nam 21/09/2008 105255 3 36.25

438
0140348790 Nguyễn Hải Long Nam 03/07/2008 105537 3 36.25

439
0117677775 Đào Phạm Khánh Chi Nữ 23/08/2008 107215 3 36.00

440
0139686663 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 01/01/2008 107561 3 36.00

441
0143840798 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 26/06/2008 107611 3 36.00

442
0142825109 Nguyễn Trọng Nguyên Nam 08/09/2008 108069 3 36.00

443
0150600615 Trần Thanh Tùng Nam 07/11/2008 065360 3 36.00

444
0141684845 Trần Mai Huyền Nữ 01/09/2008 064091 3 35.75

445
0117694317 Nguyễn Thị Khánh Vy Nữ 10/09/2008 065408 3 35.75

446
0141684858 Trần Phương Linh Nữ 28/10/2008 064251 3 35.66

447
0142825079 Lê Thị Anh Dương Nữ 27/08/2008 107278 3 35.50

448
0146134105 Vũ Khánh Linh Nữ 04/12/2008 064261 3 35.50

449
0141684878 Nguyễn Hồng Sơn Nam 28/08/2008 065179 3 35.50

450
0133259016 Lê Thị Phương Thảo Nữ 13/11/2008 019214 3 35.50

451
0132833209 Phạm Vũ Hòa An Nữ 13/08/2008 094007 3 35.25

452
0142816494 Đặng Gia Khôi Nam 27/06/2008 105428 3 35.25
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453
0131887164 Ngô Đức Long Nam 18/07/2008 064266 3 35.25

454
0117990671 Đào Thị Thanh Thủy Nữ 30/11/2008 095288 3 35.25

455
0140327457 Nguyễn Phi Bằng Nam 12/10/2008 040148 3 35.00

456
0117821661 Tạ Quang Hà Nam 10/07/2008 040314 3 35.00

457
0117869579 Nguyễn Mai Lan Nữ 08/02/2008 044384 3 35.00

458
0118503047 Nguyễn Viên Như Nữ 08/12/2008 102153 3 35.00

459
0140011157 Đinh Khánh Vân Nữ 11/10/2008 098390 3 35.00

460
0134451739 Nguyễn Hải Anh Nữ 14/05/2008 063058 3 34.75

461
0117919166 Phạm Xuân Anh Nam 12/12/2008 107136 3 34.75

462
0139686745 Nguyễn Khoa Nhật Minh Nam 09/06/2008 107712 3 34.75

463
0118487138 Nguyễn Nhật Minh Nam 13/09/2008 105595 3 34.75

464
0139686666 Khâu Tuệ Anh Nữ 17/11/2008 057033 3 34.50

465
0134576716 Phạm Trần Đức Anh Nam 10/07/2008 038097 3 34.50

466
0134999938 Hoàng Quỳnh Chi Nữ 01/10/2008 040174 3 34.50

467
0134394530 Nguyễn Hà Chi Nữ 17/07/2008 040179 3 34.50

468
0140185258 Đặng Hoàng Hiếu Nam 06/07/2008 040343 3 34.50

469
0139977241 Phạm Tường Trang Nữ 10/09/2008 045262 3 34.50

470
0154592414 Đỗ Thị Hòa An Nữ 10/09/2008 107005 3 34.25

471
0142815688 Dương Thị Quỳnh Anh Nữ 28/12/2008 040019 3 34.25

472
0134379457 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 13/09/2008 058070 3 34.25

473
0117838952 Phạm Thị Chinh Nữ 01/02/2008 040193 3 34.25

474
0141684830 Cao Xuân Đạt Nam 28/12/2008 063305 3 34.25

475
0117918923 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 18/04/2008 105373 3 34.25

476
0140321696 Nguyễn Nhật Minh Nam 12/08/2008 040574 3 34.25

477
0142816507 Phạm Nguyễn Minh Tâm Nữ 06/05/2008 108218 3 34.25

478
0140130233 Đinh Thị Hà My Nữ 11/02/2008 107743 3 34.00

479
0140152519 Vũ Đức Nhật Nam 27/09/2008 043203 3 34.00

480
0167853632 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 04/04/2008 065288 3 34.00

481
0117822430 Nguyễn Văn Trường Nam 10/09/2008 041260 3 34.00

482
0150564618 Đỗ Thùy Chi Nữ 10/08/2008 040170 3 33.75

483
0117826729 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 23/01/2008 041131 3 33.75

484
0117729310 Ngô Phương Anh Nữ 04/12/2008 063048 3 33.50

485
0117870258 Nguyễn Hà Anh Nữ 25/11/2008 040067 3 33.50
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486
0139686860 Bùi Thế Công Nam 05/09/2008 105199 3 33.50

487
0117810829 Nguyễn Thu Huyền Nữ 13/09/2008 042455 3 33.50

488
0150563504 Nguyễn Thu Minh Nữ 30/10/2008 040575 3 33.50

489
0150563524 Ngô Hồng Trà Nữ 22/03/2008 041242 3 33.50

490
0134981208 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 14/10/2008 146055 3 33.25

491
0134452362 Vũ Việt Anh Nam 09/04/2008 107160 3 33.25

492
0141684861 Nguyễn Hoàng Long Nam 04/07/2008 064273 3 33.25

493
0117826828 Phạm Trang Ly Nữ 10/02/2008 040555 3 33.25

494
0139686697 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc Nữ 04/11/2008 106031 3 33.25

495
0118418925 Nguyễn Tú Uyên Nữ 30/09/2008 108416 3 33.25

496
0141416673 Trần Khánh Chi Nữ 31/05/2008 101149 3 33.00

497
0117158581 Đinh Thu Hoài Nữ 29/07/2008 042410 3 33.00

498
0140339678 Phạm Ngọc Gia Huy Nam 11/06/2008 040389 3 33.00

499
0117887962 Hoàng Ngọc Lan Nữ 28/09/2008 046545 3 33.00

500
0117926663 Đỗ Thùy Linh Nữ 09/04/2008 038393 3 33.00

501
0134531921 Nguyễn Khánh Linh Nữ 01/02/2008 102001 3 33.00

502
0117870375 Nguyễn Minh Nghĩa Nam 30/07/2008 043155 3 33.00

503
0140145263 Hoàng Uyên Nhi Nữ 23/05/2008 043210 3 33.00

504
0142825118 Nguyễn Quang Thắng Nam 05/09/2008 108266 3 33.00

505
0134568987 Nguyễn Hải Yến Nữ 01/10/2008 108474 3 33.00

506
0135000091 Nguyễn Mai Chi Nữ 24/02/2008 040184 3 32.75

507
0134965857 Nguyễn Tuấn Khải Nam 10/10/2008 042509 3 32.75

508
0140136647 Nguyễn Trọng Nhất Nam 30/10/2008 043198 3 32.75

509
0134394566 Nguyễn Phương Nhi Nữ 24/02/2008 041049 3 32.75

510
0134090163 Nguyễn Xuân Phú Nam 15/07/2008 043251 3 32.75

511
0117158716 Trần Bảo Tú Nam 17/02/2008 043504 3 32.75

512
0117729390 Đặng Phương Anh Nữ 10/12/2008 063022 3 32.50

513
0117825304 Phạm Việt Anh Nam 28/10/2008 040111 3 32.50

514
0141684827 Nguyễn Thị Bích Diệp Nữ 10/10/2008 063223 3 32.50

515
0817888044 Nguyễn Anh Nghĩa Nam 14/10/2008 047147 3 32.50

516
0132682257 Phạm Trang Nhi Nữ 05/10/2008 017081 3 32.50

517
0117158797 Nguyễn Thị Hoàng Trang Nữ 10/02/2008 043447 3 32.50


